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PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Công văn số         /ĐHKH-TH ngày      tháng      năm 2022)

	TT
	Loại mẫu
	Nội dung

	1. 
	Mẫu số 01
	Bản tổng kết cá nhân

	2. 
	Mẫu số 02
	Trích Biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng

	3. 
	Mẫu số 03
	Trích ngang thành tích của tập thể, cá nhân

	4. 
	Mẫu số 04a
	Báo cáo thành tích (của tập thể)

(Xét danh hiệu thi đua từ Tập thể lao động xuất sắc trở lên và hình thức khen thưởng từ Giấy khen của Giám đốc ĐHTN trở lên).

	5. 
	Mẫu số 04b
	Báo cáo thành tích (của cá nhân)

(Xét danh hiệu thi đua từ Chiến sĩ thi đua cấp bộ trở lên và hình thức khen thưởng từ Giấy khen của Giám đốc ĐHTN trở lên).

	6. 
	Mẫu số 05
	Tóm tắt thành tích xét kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

	7. 
	Mẫu số 06
	Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại VC, NLĐ.


Mẫu số 01

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

ĐƠN VỊ: .............................



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BẢN TỔNG KẾT CÁ NHÂN

Xét danh hiệu thi đua năm học 2021-2022
I. Sơ lược lý lịch

- Họ và tên: 

- Chức vụ: 

- Đơn vị công tác: 





II. Thành tích đạt được

1. Quyền hạn, chức trách, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận
................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Thành tích đạt được của cá nhân:

- Thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Các thành tích khác:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Sáng kiến, cải tiến, giải pháp (nếu có)

.....................................................................................................................................

...............................................................................................................................

III. Tự nhận danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
1. Tự nhận danh hiệu thi đua: (Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ)

.................................................................................................................................

2. Đề nghị hình thức khen thưởng (nếu có): (Bằng khen của Thủ tướng, Bằng khen của Bộ trưởng, Giấy khen Giám đốc ĐHTN, ....)

.................................................................................................................................


Lãnh đạo đơn vị xác nhận


        Người báo cáo



(Ký, ghi rõ họ, tên)


    
     (Ký, ghi rõ họ, tên)

Mẫu số 02
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

ĐƠN VỊ …………………….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Thái Nguyên, ngày … tháng… năm ……


BIÊN BẢN

 HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG….

Xét, đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022
1. Thời gian, địa điểm


Thời gian: ….h, ngày … tháng … năm….


Địa điểm:…. 

2. Thành phần:

Thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng …… (theo quyết định số: …. ngày .... tháng...... năm .... của …..).

Chủ trì: ……..

Thư ký: ……..


Có mặt: ….. người:

Vắng mặt:…. (lý do)

(Lưu ý: Đơn vị nào không có HĐ TĐKT cấp đơn vị thì thành phần do lãnh đạo đơn vị đó quyết định)

3. Nội dung cuộc họp

………………..………………


Trước khi bỏ phiếu suy tôn, Hội đồng đã bầu Tổ kiểm phiếu, gồm …. người:

1.………………

2……………….

…………………

4. Kết quả bỏ phiếu

………………………

- Bằng khen của Bộ: … tập thể; … cá nhân.

……………………….

 (Có danh sách kèm theo)

Cuộc họp kết thúc lúc .…h… cùng ngày./.


 (Ký, ghi rõ họ và tên)


 (Ký, ghi rõ họ và tên)

	
	


DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CÁC DANH HIỆU

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC …………

(Kèm theo biên bản họp ngày ………. của Hội đồng TĐ-KT …..)

1. ….

	TT
	Tập thể/Cá nhân 

(Họ và tên, chức vụ, đơn vị)
	Số phiếu tán thành
	Tỷ lệ %

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	


Ấn định danh sách:

………………………

- Bằng khen của Bộ: … tập thể; … cá nhân.

……………………….

Mẫu số 03

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
ĐƠN VỊ …………………….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Thái Nguyên, ngày … tháng… năm ……


TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ ….. NĂM HỌC 2021-2022
I. Danh hiệu

1. Tập thể (Ghi rõ Tập thể lao động tiên tiến hay Lao động xuất sắc)

	TT
	Đơn vị
	Tóm tắt thành tích theo chức năng, nhiệm vụ
	Danh hiệu TĐ,KT trong 02 gần đây

	1. 
	Phòng/ khoa ….

Trường Đại học Khoa học
	- Tóm tắt thành tích theo chức năng, nhiệm vụ

- Tổng số CBVC

- Số lượng và tỷ lệ CBVC đạt các danh hiệu LĐTT, CSTĐCS

- Thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

- Thực hiện nghĩa vụ giao đóng góp, nghĩa vụ xã hội…

- Thành tích của tổ chức quần chúng (Đảng, Công đoàn, Đoàn TN…)

Ví dụ:

- Ban hành 03 quyết định về các hoạt động: học, kiểm tra, thi kết thúc học phần, quản lý điểm, công tác đào tạo Đại học ....

- Tổ chức thi tuyển 64 sinh viên liên thông và văn bằng 2.

- Rà soát kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo. 

- Xây dựng lại chương trình đào tạo cho tất cả các ngành bậc thạc sĩ theo 2 hướng: Đào tạo thạc sĩ nghiên cứ và thạc sĩ ứng dụng.

- Xây dựng đề án mở 2 ngành cao học công nghệ sinh học và kinh tế nông nghiệp.

- Tuyển sinh được 15 NCS, 370 HV cao học.

- Tổ chức 3 seminar khác nhau và có 01 đề tài cấp bộ, 01 đề tài cấp tỉnh được CBVC trong phòng chủ trì.
	- Đạt TTLĐXS  (2019-2020).

- 01 BK của Bộ GD&ĐT (2020).




2. Cá nhân:

	TT
	Họ, tên/chức vụ/

đơn vị
	Tóm tắt thành tích trong các năm (*) gần đây1
	Danh hiệu TĐ,KT trong (*) gần đây2

	Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

	1. 
	Bà Nguyễn Thị B

Giảng viên, Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học


	- Tóm tắt thành tích theo chức trách, nhiệm vụ

- Thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơn quan, đơn vị

- Thực hiện nghĩa vụ công dân, xã hội

Ví dụ:

- Chủ trì 01 đề tài cấp Đại học: tên đề tài, mã số, đã nghiệm thu, đạt loại ... 
- Đang chủ trì 01 đề tài cấp Bộ, mã số, thực hiện đúng tiến độ.

- Tham gia 01 đề tài cấp nhà nước Nafosted, nghiệm thu năm 2013, đạt loại Tốt;

-  Công bố 15 bài báo khoa học, trong đó có 03 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Hướng dẫn thành công 03 HV cao học; đang hướng dẫn 01 NCS, 03 học viên cao học.

- ..........................
	* Danh hiệu thi đua:

- 03 năm liên tục gần đây đạt danh hiệu CSTĐ  cấp cơ sở:

+ Quyết định số ...

* Khen thưởng:

- Được tặng thưởng Bằng khen của Bộ GDĐT 2017):

+ QĐ số …

	2. 
	
	
	

	Chiến sĩ thi đua cơ sở

	1. 
	............
	
	


II. Khen thưởng: 

1. Tập thể

	TT
	Đơn vị
	Tóm tắt thành tích trong các năm (*) 

gần đây1
	Danh hiệu TĐ,KT trong (*) gần đây2

	Bằng khen Bộ

	1.
	Phòng/ Khoa ….

Trường Đại học Khoa học
	- Tóm tắt thành tích theo chức năng, nhiệm vụ

- Tổng số CBVC

- Số lượng và tỷ lệ CBVC đạt các danh hiệu LĐTT, CSTĐCS

- Thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

- Thực hiện nghĩa vụ giao đóng góp, nghĩa vụ xã hội…

- Thành tích của tổ chức quần chúng (Đảng, Công đoàn, Đoàn TN…)

Ví dụ:

- Ban hành 03 quyết định về các hoạt động: học, kiểm tra, thi kết thúc học phần, quản lý điểm, công tác đào tạo Đại học ....

- Tổ chức thi tuyển 64 sinh viên liên thông và văn bằng 2.

- Xây dựng lại chương trình đào tạo cho tất cả các ngành bậc thạc sĩ.

- Xây dựng đề án mở 2 ngành cao học 

- Tuyển sinh được 15 NCS, 370 HV cao học.

- Tổ chức 3 seminar khác nhau và có 01 đề tài cấp bộ, 01 đề tài cấp tỉnh 
	* Danh hiệu thi đua:

- 02 năm liên tục gần đây đạt TTLĐXS 

* Khen thưởng

- 01 BK của Bộ GD&ĐT (2017).



	2. 
	..........
	
	


2. Cá nhân

	TT
	Họ, tên/chức vụ/

đơn vị
	Tóm tắt thành tích trong các năm (*) gần đây1
	Danh hiệu TĐ,KT trong (*) gần đây2

	Bằng khen của Thủ tướng

	1.
	Bà Nguyễn Thị B

Giảng viên, Khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học


	- Tóm tắt thành tích theo chức trách, nhiệm vụ

- Thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơn quan, đơn vị

- Thực hiện nghĩa vụ công dân, xã hội

Ví dụ:

- Chủ trì 01 đề tài cấp Đại học: tên đề tài, mã số, đã nghiệm thu, đạt loại ... 
- Đang chủ trì 01 đề tài cấp Bộ, mã số, thực hiện đúng tiến độ.

- Tham gia 01 đề tài cấp nhà nước Nafosted, nghiệm thu năm 2013, đạt loại Tốt;

-  Công bố 15 bài báo khoa học, trong đó có 03 bài trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Hướng dẫn thành công 03 HV cao học; đang hướng dẫn 01 NCS, 03 học viên cao học.

- ..........................
	* Danh hiệu thi đua:

- 05 năm liên tục gần đây đạt danh hiệu CSTĐ  cấp cơ sở:

+ Quyết định số ....

- Được tặng thưởng 03 Bằng khen của Bộ GDĐT (2012, 2014, 2014):

+ QĐ số …

	2. 
	
	
	

	Bằng khen của Bộ

	1. 
	............
	
	

	Giấy khen của GĐ ĐHTN

	
	
	
	


	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ, tên)

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ, tên)



Ghi chú: dấu (*) chỉ kê khai thành tích của số năm cần thiết tối thiểu để đạt được danh hiệu thi đua, khen thưởng đề nghị. Ví dụ: CSTĐ cấp bộ là 3 năm; Bằng khen của Bộ trưởng là 2 năm
           1 Chỉ tóm tắt những thành tích chính theo chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn danh hiệu TĐ-KT đề nghị
2 Chỉ tóm tắt những danh hiệu TĐ-KT đã đạt được có liên quan tới tiêu chuẩn đề nghị. Ví dụ: để đạt danh hiệu CSTĐ cấp bộ cần có 3 năm liên tục đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở.
 Mẫu số 04a1
	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Thái Nguyên, ngày … tháng… năm ……


BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN.........2

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

1.1. Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

1.2. Quá trình thành lập và phát triển;

1.3. Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

2.1. Chức năng (khái quát theo quyết định của cấp có thẩm quyền)
(Ví dụ: Tham mưu và tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn và nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của đơn vị; thực hiện đào tạo bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành của đơn vị; quản lý công tác chuyên môn và quản lý người học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.)

2.2. Nhiệm vụ (khái quát theo quyết định của cấp có thẩm quyền)
(Ví dụ:

a) Tham mưu đề xuất các quan điểm, giải pháp về xây dựng và phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của Trường;

b) Phối hợp với các phòng chức năng xây dựng nội dung chương trình các ngành học trình Hội đồng khoa học và đào tạo Trường và Hiệu trưởng phê duyệt: tổ chức thực hiện quản lý quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo phân công;

c) Tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động khoa học - công nghệ của giảng viên và của người học trong chương trình, kế hoạch của khoa;

d) Triển khai nghiên cứu đề tài các cấp được giao;

đ) Tổ chức đào tạo bồi dưỡng….

e) Các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác; việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với bộ, ngành và cả nước.

1. Thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

1.1. Thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo chức năng nhiệm vụ

a)

b)

Lưu ý: Cần làm rõ các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với các năm/ năm học trước hoặc so sánh với lần khen thưởng trước đây, trọng tâm là 03 năm hoặc 05 năm trước thời điểm đề nghị, tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng): Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí (theo chức năng nhiệm vụ của Trường/ Khoa/ phòng /ban…, ví dụ: Công tác giảng dạy, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ, công tác xây dựng cơ sở vật chất….).
1.2. Việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính 

a) Về đổi mới công tác quản lý

b) Về đổi mới cải cách hành chính 

1.3. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn

a)

b)

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

2.1. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được 

2.2. Các phong trào thi đua đã được áp dụng
3.1. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước
3.2. Chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên

3.3. Hoạt động xã hội, từ thiện
4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể

4.1. Vai trò, kết quả hoạt động

4.2. Xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể (kèm theo giấy chứng nhận hoặc quyết định công nhận)

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
Lưu ý: Căn cứ vào các tiêu chuẩn “cứng” của hình thức đề nghị để lập Báo cáo thành tích cho phù hợp; in đậm các nội dung được quy định là tiêu chuẩn “cứng”.
1. Kết quả xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị

	Năm/
Năm học
	Mức độ xếp loại
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ; cơ quan ban hành quyết định

	2018-2019 
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
	 

	………
	
	


2. Danh hiệu thi đua

	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	2018-2019  
	Tập thể lao động xuất sắc 
	 

	2019-2020 
	Cờ thi đua của Bộ GDĐT 
	 


3. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	 
	 
	 


 

	XÁC NHẬN CỦA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
(Ký, đóng dấu)
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ



XÁC NHẬN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

(Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp bộ trở lên)

1 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng
2 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen (Lưu ý: căn cứ vào mốc thành tích tiêu chuẩn quy định của hình thức đề nghị để báo cáo thành tích cho phù hợp).
Mẫu số 04b1
	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Thái Nguyên, ngày … tháng… năm ……


BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ …….2
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): .............................................
- Sinh ngày, tháng, năm: ............................................................... Giới tính:………
- Quê quán:................................................................................................................
- Trú quán: .................................................................................................................
- Đơn vị công tác: ........................................................................................................
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ...................................................................
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: .................................................................................
- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: .................................................................
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: .................................................
2. Thành tích đạt được của cá nhân:
2.1. Tóm tắt thành tích của đơn vị (đối với lãnh đạo)

Nêu các thành tích xuất sắc của đơn vị trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao: chất lượng hiệu quả, việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn, số lượng bài báo đăng trên các tạp chí ….; những biện pháp và nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng …; hoạt động đoàn thể, công tác xã hội; danh hiệu thi đua, khen thưởng …
2.2. Thành tích xuất sắc của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao
a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác quản lý (nếu có).

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác chuyên môn

c) Các biện pháp, giải pháp trong việc đổi mới trong chuyên môn

2.3. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn

a) Các sáng kiến cấp cơ sở (mục này dành cho cá nhân đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp Bộ)

	Năm học
	Tên sáng kiến (ghi rõ tác giả hay tham gia)
	Số QĐ công nhận, cơ quan ban hành

	……
	
	


b) Các sáng kiến có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ (mục này dành cho cá nhân đề nghị Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba)

	Năm học
	Tên sáng kiến (ghi rõ tác giả hay tham gia)
	Số QĐ công nhận, cơ quan ban hành

	……
	
	


c) Các sáng kiến có hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc (mục này dành cho cá nhân đề nghị Huân chương Lao động hạng Nhất, Chiến sĩ thi đua toàn quốc)

	Năm học
	Tên sáng kiến (ghi rõ tác giả hay tham gia)
	Số QĐ công nhận, cơ quan ban hành

	……
	
	


d) Các đề tài nghiên cứu khoa học, tư vấn các cấp và chương trình đào tạo mới được xây dựng

	Năm học
	Tên đề tài nghiên cứu khoa học (ghi rõ tác giả hay tham gia)
	Số QĐ công nhận, cơ quan ban hành

	……
	
	


đ) Các công trình khoa học đã công bố

	TT
	Tên bài Tạp chí, Hội thảo, Sách chuyên khảo
	Nơi công bố
(tên, số tạp chí, hội thảo)
	Năm công bố
	Tác giả/ đồng TG

	1
	
	
	
	


2.4. Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

2.5. Công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức

2.6. Vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể, công tác xã hội từ thiện …
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
Lưu ý: Căn cứ vào các tiêu chuẩn “cứng” của hình thức đề nghị để lập Báo cáo thành tích cho phù hợp; in đậm các nội dung được quy định là tiêu chuẩn “cứng”.
1. Đánh giá viên chức

	Năm học
	Đánh giá, xếp loại
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận; cơ quan ban hành

	
	
	


2. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	 
	 
	 


3. Hình thức khen thưởng:
	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	 
	 
	 


4. Sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác/đề tài nghiên cứu khoa học (mục này dành cho cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc)

	TT
	Nội dung sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học
	Vai trò là thành viên hoặc chủ nhiệm
	Cấp xác nhận (ghi rõ văn bản ngày, tháng, năm

	1.
	Sáng kiến: ….
	Chủ trì
	Hội đồng sáng kiến cấp Bộ, QĐ số ….. ngày … tháng … năm…

	2.
	Bài báo:................
	Tham giá
	Hội đồng sáng kiến cấp Bộ, QĐ số ….. ngày … tháng … năm…


	XÁC NHẬN CỦA

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC


	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)


XÁC NHẬN CỦA ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

(Đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp bộ trở lên)

_______________

1 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng
2 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen (Lưu ý: căn cứ vào mốc thành tích tiêu chuẩn quy định của hình thức đề nghị để báo cáo thành tích cho phù hợp).
Mẫu số 05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”
I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN
Họ và tên: ..................................................................................... Nam, Nữ……….

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................ Dân tộc:…………
Nơi ở hiện nay: ..........................................................................................................
Chức vụ và nơi công tác:...........................................................................................
Ngày, tháng, năm vào ngành Giáo dục: ....................................................................
Ngày nghỉ hưu, nghỉ chế độ: .....................................................................................
Số năm công tác trong ngành Giáo dục: .....................................................................

Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: .....................................................................
Kỷ luật, Mức kỷ luật (nếu có): ... số QĐ kỷ luật….. thời gian kỷ luật.........................
Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương:..................................................
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
	Thời gian
Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Chức vụ, nơi công tác
Ghi rõ: Trường, xã, quận (huyện)
(không viết tắt)

	 
	 

	
	


 
	Xác nhận của
Trường Đại học Khoa học
	Thái Nguyên, ngày....tháng....năm....
Người khai ký
(Ghi rõ họ tên)


Mẫu số 06
	    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

ĐƠN VỊ:


 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - hạnh phúc


Thái Nguyên, ngày        tháng      năm 2022
            


BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Năm học 2021-2022
	1. Tổng số viên chức, người lao động của đơn vị: 

	2. Tổng số viên chức, người lao động tham gia đánh giá cuối năm: 

	3. Số viên chức, người lao động không tham gia đánh giá cuối năm:          (Lý do: ....)

	4. Kết quả cụ thể:


	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, 

chức danh
	KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

	
	
	
	Hoàn thành xuất sắc NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Không hoàn thành NV
	Ghi chú

	1 
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	



Người lập











Lãnh đạo đơn vị
Lưu ý:  Ngoài các mẫu báo cáo trên (theo quy định của Đại học Thái Nguyên), các mẫu báo cáo thành tích khác được thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
PHỤ LỤC 2

 Bảng tự đánh giá, chấm điểm thi đua của các đơn vị đào tạo trong Đại học Thái Nguyên
Nhiệm vụ 1:   

RÀ SOÁT, SẮP XẾP , TINH GỌN BỘ MÁY, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ

	 STT
	TIÊU CHÍ 
 
	MINH CHỨNG
	Thang điểm
	Đơn vị tự

đánh giá
	ĐHTN đánh giá

	1.1
	Xây dựng đề án  sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại, giải thể; hoặc điều chỉnh tên gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc và trực thuộc
	Quyết định phê duyệt Đề án
	15
	
	

	
	
	- Quyết định thực hiện sáp nhập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc và trực thuộc theo đề án được duyệt.

- Các văn bản, tài liệu liên quan khác. (không có trừ 05 điểm)
	20
	
	

	1.2
	Xây dựng đề án vị trí việc làm
	- Văn bản phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung và đề án vị trí việc làm (thực hiện muộn so với kế hoạch trừ  7,5 điểm)
	15
	
	

	
	
	- Văn bản ban hành danh mục, điều kiện, tiêu chuẩn  vị trí việc làm (thực hiện muộn so với kế hoạch trừ  7,5 điểm)
	15
	
	

	
	
	- Kết quả thực hiện. (báo cáo kết quả thực hiện)

- Các văn bản, tài liệu liên quan khác.
	15
	
	

	1.3
	Nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị
	- Báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị về thực hiện nhiệm vụ; tổ chức bộ máy, nhân sự (tinh gọn bộ máy, tinh giản số người làm việc)
	15
	
	

	
	
	- Các văn bản, tài liệu liên quan khác
	05
	
	

	
	Tổng điểm
	
	100
	
	


           ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 

 (ký, ghi rõ họ, tên)
Nhiệm vụ 2:

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

	STT
	TIÊU CHÍ 
 
	MINH CHỨNG
	Thang điểm
	Đơn vị tự

đánh giá
	ĐHTN đánh giá

	2.1
	Công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo:
- Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện. 
- Triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo
	- Văn bản hướng dẫn/tổ chức triển khai thực hiện.


	5
	
	

	
	
	- Kế hoạch phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo.
	5
	
	

	
	
	- Kế hoạch và kết quả thực hiện các nhiệm vụ/công việc nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo.
	5
	
	

	
	
	- Kết quả xử lý vi phạm đạo đức nhà giáo (nếu có).
	5
	
	

	2.2
	Công tác tuyển dụng, sử dụng, tinh giản; quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý; thi/xét thăng hạng, bổ nhiệm hạng chức danh cho đội ngũ giảng viên:
- Thực hiện công tác rà soát, tuyển dụng đảm bảo số lượng theo định mức và chất lượng, đảm bảo tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ.
- Thực hiện chế độ làm việc của viên chức.
- Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục các cấp trong nhà trường.


	- Kế hoạch tuyển dụng và kết quả xử lý khiếu kiện về tuyển dụng (nếu có).

- Kế hoạch và kết quả thi/xét thăng hạng, bổ nhiệm hạng chức danh cho giảng viên.
	5
	
	

	
	
	- Các quy định số lượng giảng viên cơ hữu, trình độ chuyên môn của giảng viên cơ hữu mỗi ngành.
	5
	
	

	
	
	- Kế hoạch giảng dạy, kế hoạch đào tạo đội ngũ giảng viên;

- Phân công giảng dạy, hướng dẫn Thạc sĩ, Tiến sĩ, giao đề tài nghiên cứu khoa học.
	5
	
	

	
	
	- Quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ quản lý của cấp có thẩm quyền. 

- Kết quả bổ nhiệm cán bộ quản lý trong năm học.
	5
	
	

	2.3


	Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ
	- Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
	10
	
	

	
	
	- Kết quả bồi dưỡng; danh sách cán bộ được cử được đi dự các lớp/khóa đào tạo, tập huấn ....
	10
	
	

	2.4
	Thực hiện chế độ chính sách về lương, phụ cấp theo lương, chính sách đãi ngộ; tôn vinh cán bộ viên chức, người lao động (CBVC, NLĐ) xuất sắc, có nhiều cống hiến cho đơn vị, ngành như: 
- Thực hiện các quy định về lương, phụ cấp theo lương
- Thực hiện chính sách tài chính, chính sách ưu đãi riêng phù hợp với quy định.
- Thực hiện xét tiêu chuẩn, bổ nhiệm Giáo sư, Phó giáo sư theo quy định.
- Tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đầy đủ ý kiến, kiến nghị của CBVC, NLĐ về chế độ chính sách.
	- Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; kết quả thực hiện quy định về lương, phụ cấp theo lương
	5
	
	

	
	
	- Các chính sách tài chính, chính sách ưu đãi riêng phù hợp với quy định (nếu có)
	5
	
	

	
	
	- Kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư
	5
	
	

	
	
	- Kết quả xử lý khiếu kiện kéo dài của CBVC, NLĐ về chế độ chính sách  (nếu có)
	5
	
	

	2.5
	Đánh giá CBVC, NLĐ theo quy định Luật Viên chức, Luật lao động; quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) , Đại học Thái Nguyên (ĐHTN)…
	- Văn bản chỉ đạo/hướng dẫn/triển khai đánh giá đội ngũ theo quy định
	10
	
	

	
	Tỷ lệ lao động đạt: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV): 20%; hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTTNV): 75-80%; hoàn thành nhiệm vụ (HTNV) 0-5%; không hoàn thành nhiệm vụ (KHTNV): 0%
	- Kết quả thực hiện đánh giá đội ngũ kèm theo các quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền (Mỗi chỉ tiêu không đạt tỷ lệ trừ 01 điểm)
	5
	
	

	
	Số đơn vị thuộc, trực thuộc đạt HTXSNV: 20%; HTTNV: 75-80%;HTNV: 0-5%; KHTNV: 0%
	Kết quả thực hiện đánh giá tập thể kèm theo các quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền (Mỗi chỉ tiêu không đạt trừ 01 điểm)
	5
	
	

	
	Tổng điểm
	
	100
	
	

	
	
	Thái Nguyên, ngày        tháng     năm 2022

	
	
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ, tên)


Nhiệm vụ 3:

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG, GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN, BẢO ĐẢM AN TOÀN TRƯỜNG HỌC

	STT
	TIÊU CHÍ 
 
	MINH CHỨNG
	Thang điểm
	Đơn vị tự

đánh giá
	ĐHTN đánh giá

	3.1
	Nâng cao chất lượng đào tạo
	
	200
	
	

	3.1.1
	Tổ chức và quản lý đào tạo theo quy chế, quy định đối với các trình độ và hình thức đào tạo của Bộ GDĐT (Bộ Lao động TBXH đối với Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật) và của ĐHTN; có các giải pháp cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả.

Kết quả thực hiện công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định

	Các văn bản chỉ đạo, triển khai đúng, kịp thời của đơn vị để thực hiện các văn bản, quy định, quy chế và các văn bản chỉ đạo khác...) nộp báo cáo cấp trên đúng thời hạn; triển khai hoạt động đào tạo kịp thời, đúng kế hoạch năm học, khóa học, đảm bảo đúng tiến độ.
(Một trường hợp không triển khai kịp thời, không đúng quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trừ 2,0 điểm; một trường hợp vi phạm quy chế, quy định về tổ chức quản lý và đào tạo bị trừ 1,0 điểm)
	20
	
	

	
	
	Về việc cải tiến công tác quản lý đào tạo, tổ chức dạy và học theo quy định (đổi mới quản lý đào tạo; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đào tạo trực tuyến, thư viện có đầy đủ giáo trình, đề cương bài giảng, học liệu giảng dạy được số hóa; triển khai xây dựng bài giảng điện tử; triển khai đào tạo trực tuyến.

(Một trường hợp không triển khai cải tiến công tác quản lý đào tạo trừ 2,0 điểm)
	10
	
	

	
	
	Hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động trong các hoạt động thực hành, thực tập, đào tạo nhân lực theo nhu cầu; hợp tác trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
(Một hợp đồng triển khai có hiệu quả, có kết quả mới so với năm học trước được 2,0 điểm)
	10
	
	

	3.1.2
	Xây dựng, rà soát, đánh giá, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo theo hướng phát triển năng lực người học và nhu cầu xã hội; đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 và Thông tư số 22/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ GDĐT.
	Quyết định ban hành, điều chỉnh chương trình đào tạo mới trong năm đánh giá theo Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021

(Một trường hợp không triển khai kịp thời, không đúng quy định về tổ chức và quản lý đào tạo trừ 2,0 điểm)


	20
	
	

	
	
	Thực hiện nghiêm quy chế ba công khai hằng năm
(Một trường hợp không triển khai kịp thời, không đúng quy định về quy chế ba công khai trừ 2,0 điểm)
	10
	
	

	
	
	Rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng của ngành đào tạo theo Thông tư 22/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022

(Một trường hợp không triển khai kịp thời, không đúng quy định về việc rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng trừ 2,0 điểm)
	10
	
	

	3.1.3
	Tỷ lệ giảng viên là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu cao hơn năm trước
	Thống kê về đội ngũ giảng viên cơ hữu
	40
	
	

	3.1.4
	Xác định chỉ tiêu tuyển sinh đảm bảo năng lực đào tạo theo quy định hiện hành và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh hiệu quả, đúng thông tin đã công bố
	Báo cáo điều kiện xác định chỉ tiêu và kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh

(Một trường hợp vi phạm quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trừ 5,0 điểm)
	30
	
	

	
	
	Công bố đề án tuyển sinh (đại học, sau đại học) theo đúng quy định của Bộ GDĐT và ĐHTN
(Một trường hợp không triển khai kịp thời, không đúng quy định về công khai đề án tuyển sinh trừ 2,0 điểm)
	10
	
	

	3.1.5
	Tỷ lệ việc làm trong 12 tháng tốt nghiệp của sinh viên đại học chính quy 


	Tỷ lệ sinh viên có việc làm phù hợp với lĩnh vực được đào tạo trong 12 tháng tốt nghiệp và minh chứng

(Tỷ lệ sinh viên có việc làm trên 90% (40 điểm); từ 80-90% (35 điểm); từ 70-80% (30 điểm); từ 60-70% (20 điểm); từ 50-60% (10 điểm); dưới 50% (0 điểm)
	40
	
	

	3.2
	Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học (NCKH)
	
	200
	
	

	3.2.1
	Xây dựng chiến lược khoa học công nghệ (KHCN) trung hạn, kế hoạch KHCN hàng năm; triển khai văn bản chỉ đạo về khoa học công nghệ của Bộ/ngành và ĐHTN
	Chiến lược khoa học công nghệ trung hạn, kế hoạch khoa học công nghệ hàng năm của đơn vị
	20
	
	

	
	
	Các văn bản của đơn vị triển khai chỉ đạo của Bộ/ngành và ĐHTN về hoạt động KHCN
	20
	
	

	3.2.2
	Xây dựng cơ sở dữ liệu về các nhiệm vụ KHCN các cấp của đơn vị và công bố trên website của đơn vị.


	Danh mục các nhiệm vụ KHCN các cấp (tên nhiệm vụ, chủ nhiệm đề tài, thời gian thực hiện, nội dung, sản phẩm, kinh phí) đang thực hiện (Mỗi nhiệm vụ cấp nhà nước được tính 1 điểm, cấp Bộ 0,5 điểm, điểm tối đa là 15 điểm), mỗi nhiệm vụ đã nghiệm thu (Cấp nhà nước 1 điểm, cấp Bộ 0,5 điểm, điểm tối đa 15 điểm) 
	15
	
	

	
	
	- Mỗi nhiệm vụ quá hạn, không hoàn thành bị thanh lý, xử lý bị trừ 5 điểm

(Đối với các đơn vị không phải là các trường đại học thành viên: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai, các nhiệm vụ KHCN nhân hệ số 2).
	25
	
	

	3.2.3
	- Số lượng bài báo ISI, ESCI, Scopus được đăng trong năm học và số lượng bài báo ISI, ESCI, Scopus tăng so với năm học trước 

- Số sách chuyên khảo được xuất bản trong năm học và số lượng sách chuyên khảo tăng so với năm học trước.

- Số lượng nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu hoặc bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của các đề tài, dự án, chương trình, nhiệm vụ KHCN và tăng so với năm học trước.
	- Số lượng bài báo ISI, ESCI, Scopus được đăng trong năm học và năm học trước. Danh mục các bài báo ISI, ESCI, Scopus được đăng trong năm học và năm học trước kèm theo đường link các bài báo, địa chỉ email của tác giả có gắn tên miền của đơn vị hoặc của ĐHTN (tnu) được đăng trong năm học và năm học trước (Mỗi bài báo ISI được tính 1 điểm, bài báo Scopus được tính 0,5 điểm).
	15
	
	

	
	
	- Danh mục các sách chuyên khảo của năm học và năm học trước (Mỗi sách chuyên khảo được tính 2 điểm, sách tham khảo 1 điểm).
	10
	
	

	
	
	- Danh sách các nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu hoặc bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của các đề tài, dự án, chương trình, nhiệm vụ KHCN có minh chứng kèm theo và có so sánh số liệu với năm học trước (Mỗi NCS được tính 2 điểm, hướng dẫn thạc sĩ bảo vệ thành công được tính 1 điểm).

(Đối với các đơn vị: trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật; Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai không có đào tạo sau đại học được thay thế bằng số cán bộ tham gia thực hiện đề tài, dự án cấp bộ, tỉnh trở lên; tham gia các Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh trở lên)


	15
	
	

	3.2.4
	- Nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia được phê duyệt mới

- Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học, các giải thưởng về KHCN cấp Bộ và tương đương trở lên trong năm học, giải thưởng quốc tế về KHCN

- Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung với nước ngoài, thỏa thuận hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ và hoạt động hợp tác quốc tế về KHCN được triển khai thực hiện trong năm học


	Quyết định phê duyệt hoặc văn bản thông báo của Bộ Khoa học và công nghệ về việc được phê duyệt nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia  được phê duyệt mới trong năm học
	10
	
	

	
	
	Quyết định cấp giấy chứng nhận giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học trong năm học; Quyết định giải thưởng khoa học công nghệ cấp Bộ hoặc tương đương trở lên trong năm học; Quyết định/Chứng nhận giải thưởng của Quốc tế về khoa học công nghệ
	20
	
	

	
	
	Thuyết minh nhiệm vụ/hồ sơ dự án khoa học công nghệ hợp tác nghiên cứu chung với nước ngoài; Thỏa thuận hợp tác với đối tác quốc tế về khoa học công nghệ. Minh chứng triển khai hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ được triển khai thực hiện trong năm học. Thuyết minh/hợp đồng/Dự án hợp tác nghiên cứu chung với đối tác quốc tế
	10
	
	

	3.2.5
	Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác phẩm; hợp đồng tư vấn, hợp đồng chuyển giao công nghệ được cấp mới hoặc ký kết mới trong năm học.

- Nhóm nghiên cứu có quyết định thành lập của trường triển khai nhiệm vụ nghiên cứu mới theo hướng đã xác định trong năm học; triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu khoa học gắn với hợp tác doanh nghiệp trong năm học.
	- Danh mục các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác phẩm được chấp nhận đơn hoặc được cấp bằng độc quyền trong năm học (có xác nhận của đơn vị) kèm theo bản photo công văn được chấp nhận đơn hoặc bằng độc quyền đã được cấp trong năm học (Mỗi văn bằng, đơn hợp lệ được tính 5 điểm).
	20
	
	

	
	
	- Danh mục các hợp đồng tư vấn, hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký trong năm học (có xác nhận của đơn vị), kèm theo bản photo hợp đồng (Mỗi hợp đồng được tính 2 điểm).
	10
	
	

	
	
	- Quyết định thành lập nhóm nghiên cứu; thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu của nhóm trong năm học
	10
	
	

	3.3
	Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học
	
	50
	
	

	3.3.1
	Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
	- Kế hoạch triển khai các nội dung theo hướng dẫn năm học của Bộ GDĐT và ĐHTN. Các nội dung trên được công khai trên website của nhà trường.
- Kế hoạch và kết quả công tác phát triển đảng viên trong sinh viên (đánh giá kế hoạch, số lượng sinh viên  được tham gia học bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được kết nạp Đảng so với nghị quyết Đại hội và kế hoạch hằng năm của đơn vị. Số đã thực hiện/ chỉ tiêu của năm).

- Kết quả tổ chức các hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương, tôn vinh các tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% người học (NH) được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp đảng ủy, chính sách pháp luật của Nhà nước (theo kế hoạch đã được phê duyệt).
- Kế hoạch và kết quả tổ chức tuần sinh hoạt công dân/ các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn đầu năm học, khóa học cho NH theo quy định hiện hành của ĐHTN, Bộ GDĐT.

- Kế hoạch và kết quả thực hiện việc đối thoại/ trao đổi thông tin/ tư vấn giải quyết các thắc mắc,… (trực tiếp, gián tiếp) giữa lãnh đạo nhà trường với NH (kể cả trao đổi, trả lời, xử lý các nội dung qua hệ thống phần mềm quản lý, qua đội ngũ chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập,…). Minh chứng trên hệ thống.

Hướng dẫn chấm điểm:

1. Xây dựng được kế hoach tổ chức thực hiện (nội dung, nhân sự, điều kiện đảm bảo,tiến độ,...): được tối đa 1/4 tổng số điểm.

2. Tổ chức thực hiện: được tối đa 1/4 tổng số điểm.

Kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu: đạt 80% trở lên có thể đạt được 1/2 tổng số điểm; các trường hợp còn lại có thể đạt được tối đa 1/4 tổng số điểm).
	15
	
	

	3.3.2
	Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống, tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trường học, trật tự an toàn giao thông.
	- Quy định của đơn vị về khai thác, sử dụng mạng internet được phổ biến trong nhà trường

- Các giải pháp đang thực hiện hiệu quả nhằm nắm bắt và xử lý kịp thời diễn biến tư tưởng. Sử dụng nhóm lãnh đạo/ nhóm chuyên môn công tác NH ĐHTN và các đơn vị để trao đổi và xử lý thông tin.

- Kết quả việc triển khai công tác phối hợp liên ngành với cơ quan công an địa phương thực hiện Thông tư liên tịch 06/2015/TT-LT giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an; Thực hiện Quy chế phối hợp số 606/QCPH-CAT-ĐHTN-SGDĐT ngày 14/4/2021 giữa ĐHTN với Công an tỉnh Thái Nguyên và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Kết quả bảo đảm an ninh trật tự trường học/ kết quả xử lý các vụ việc an ninh trật tự xảy ra (nếu có)

 Xây dựng mô hình trường học an toàn.

- Kế hoạch và kết quả công tác giáo dục an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong trường học.

-  Kế hoạch và kết quả bồi dưỡng/ tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho  CBVC, NLĐ và người học (theo lĩnh vực được phân công).

- Xây dựng và cập nhật đầy đủ số liệu NH ở nội trú, ngoại trú, trong đó có lưu học sinh; các biện pháp thu hút người học vào ở nội trú.

- Kết quả khảo sát ý kiến và sự hài lòng của người học về cơ sở vật chất của đơn vị.

- Kế hoạch và kết quả phối hợp với công an địa phương trong việc phối hợp đăng ký tạm trú, tạm vắng và xử lý các vụ việc liên quan tới NH (cơ sở dữ liệu cụ thể). 

- Kết quả xử lý các vụ việc an ninh trật tự xảy ra (nếu có).

Hướng dẫn chấm điểm:

1. Xây dựng được kế hoạch tổ chức thực hiện (nội dung, nhân sự, điều kiện đảm bảo,tiến độ,...): được tối đa 1/4 tổng số điểm.

2. Tổ chức thực hiện: được tối đa 1/4 tổng số điểm.

3. Kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu: đạt 80% trở lên có thể đạt được 1/2 tổng số điểm; các trường hợp còn lại có thể đạt được tối đa 1/4 tổng số điểm).
	15
	
	

	3.3.3
	Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ứng xử văn hóa và các hoạt động câu lạc bộ, hoạt động văn hóa, văn nghệ, phong trào sinh viên tình nguyện và công tác Đoàn, Hội trong trường học
	- Kế hoạch và kết quả thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg và Quyết định 1299/QĐ-TTg. Tổ chức báo cáo chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống, ứng xử văn hóa cho sinh viên.

- Mô hình giáo dục đạo đức, lối sống tiêu biểu.

- Phối hợp với Đoàn-Hội xây dựng nôi dung hoạt động ngoại khóa (gắn với phát triển kỹ năng, học thuật, rèn luyện thể lực,.....) trong toàn khóa và từng năm học. Triển khai thực hiện triển khai hệ thống phần mềm đánh giá hoạt động ngoại khóa cho người học. Đảm bảo 100% người học tham gia các hoạt động ngoại khóa và gắn với việc chấm điểm rèn luyện của HSSV.

- Kết quả tham gia các cuộc thi văn hóa, văn nghệ; các diễn đàn, tọa đàm về đạo đức, lối sống, văn hóa trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì; do Bộ GDĐT và Trung ương Đoàn phối hợp triển khai.

- Kế hoạch triển khai hướng dẫn người học khai thác, sử dụng  thông tin trên Internet, mạng xã hội cho sinh viên phục vụ việc học tập, nghiên cứu khoa học, giải trí lành mạnh.

- Kết quả tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, cán bộ cốt cán phụ trách công tác giáo dục đạo đức, lối sống.

- Văn bản triển khai quy định/quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

- Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục với Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh theo năm học: kết quả hoàn thiện chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội.
- Kết quả tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, chiến dịch Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi.

- Kết quả hoạt động Câu lạc bộ sinh viên, đặc biệt là các câu lạc bộ Tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng mềm.

Hướng dẫn chấm điểm:

1. Xây dựng được kế hoạch tổ chức thực hiện (nội dung, nhân sự, điều kiện đảm bảo,tiến độ,...): được tối đa 1/4 tổng số điểm.

2. Tổ chức thực hiện: được tối đa 1/4 tổng số điểm.

3. Kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu: đạt 80% trở lên có thể đạt được 1/2 tổng số điểm; các trường hợp còn lại có thể đạt được tối đa 1/4 tổng số điểm).
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	3.3.4
	Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ và dịch vụ NH. Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để hỗ trợ NH rèn luyện kỹ năng hướng nghiệp
	- Công khai và hướng dẫn tra cứu hệ thống tài liệu liên quan đến nội dung đã tuyên truyền, các quy chế, quy định liên quan tới quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của người học.

- Có bộ phận chuyên trách công tác tư vấn, hỗ trợ và dịch vụ sinh viên hoạt động hiệu quả.

- Kết quả thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với với NH (công khai, minh bạch, đúng quy định). 

- Khen thưởng, kỷ luật người học đúng quy định, không có khiếu kiện vượt cấp.

- Xây dựng mới (nếu có) và triển khai các văn bản, quy định (quy định về  công tác NH, công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập,..). Kết quả ý kiến phản hồi của học sinh sinh viên (HSSV) về công tác chủ nhiệm lớp (CNL), cố vấn học tập (CVHT).
- Kết quả hoạt động tìm kiếm nguồn lực, xây dựng quỹ HB và hỗ trợ học bổng/ khen thưởng cho NH đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện, tốt nghiệp giỏi, xuất sắc/ NH có hoàn cảnh khó khăn, học tập, rèn luyện tốt trong năm học.

- Kết quả phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để hỗ trợ NH rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tư vấn và tạo việc làm. (số liệu đã hợp tác với các doanh nghiệp,.. số lượng NH đã thực hiện tại từng doanh nghiệp/ đơn vị sử dụng lao động).

- Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ và công khai về cấp văn bằng, chứng chỉ trên cổng thông tin điện tử (các hệ và loại hình đào tạo);

- Đảm bảo quy trình đánh giá điểm rèn luyện, ứng dụng phần mềm đánh giá điểm rèn luyện. Phấn đấu 85% người học có điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên (Nghị quyết Đại hội Đảng ĐHTN)

-  Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành giáo dục được ban hành kèm theo Kế hoạch số 239/KH - BGDĐT ngày 16/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

- 100% HSSV được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp, 100% HSSV được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế, chuyển đổi số.
Hướng dẫn chấm điểm:

1. Xây dựng được kế hoạch tổ chức thực hiện (nội dung, nhân sự, điều kiện đảm bảo,tiến độ,...): được tối đa 1/4 tổng số điểm.

2. Tổ chức thực hiện: được tối đa 1/4 tổng số điểm.

3. Kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu: đạt 80% trở lên có thể đạt được 1/2 tổng số điểm; các trường hợp còn lại có thể đạt được tối đa 1/4 tổng số điểm).
	10
	
	

	3.4
	Công tác giáo dục thể chất
	
	50
	
	

	3.4.1
	Công tác giáo dục thể chất, y tế trường học và có phong trào thể thao phát triển
	- Kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học
	5
	
	

	
	
	- Kết quả người học được khám, chăm sóc, tư vấn sức khỏe (cơ sở dữ liệu cập nhật trên phần mềm quản lý); kết quả và cơ sở dữ liệu người học tham gia bảo hiểm y tế (cập nhật qua phần mềm quản lý); Kết quả tổ chức các hoạt động thể dục thể thao từ cơ sở/ khoa/ trường
	5
	
	

	3.4.2
	Dữ liệu học sinh, sinh viên  được kiểm tra đánh giá xếp loại thể lực, trang bị kiến thức, kĩ năng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe
	- Có ít nhất 80% tổng số học sinh, sinh viên  được kiểm tra đánh giá xếp loại thể lực. Dữ liệu sinh viên và kết quả kiểm tra, đánh giá thể lực của từng sinh viên được cập nhật trên phần mềm
	5
	
	

	
	
	- 100%  HSSV được trang bị kiến thức, kĩ năng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe
	5
	
	

	3.4.3
	Tham gia các hoạt động thi đấu thể thao cho học sinh, sinh viên
	Kế hoạch và kết quả tham gia các hoạt động thi đấu thể thao
	10
	
	

	3.4.4
	Đảm bảo sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao; hoạt động câu lạc bộ thể thao cho học sinh, sinh viên.
	- Số liệu danh mục cơ sở vật chất: nhà tập, sân tập, dụng cụ tập luyện; số liệu câu lạc bộ thể thao
	5
	
	

	
	
	- Kết quả hoạt động câu lạc bộ thể thao cho học sinh, sinh viên: 
	5
	
	

	3.4.5
	Cơ sở giáo dục có cán bộ y tế trường học; có công trình nước sạch, công trình vệ sinh…..
	- Danh sách cán bộ y tế.

- Danh mục công trình vệ sinh, nước sạch …
	10
	
	

	3.5
	Công tác quân sự, quốc phòng – an ninh
	
	50
	
	

	
	- Công tác lãnh, đạo chỉ đạo nhiệm vụ quân sự , quốc phòng, giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Hoạt động của Ban Chỉ huy, cán bộ làm công tác quân sự cơ quan, đơn vị.

- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng.
	-  Nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng,  giáo dục quốc phòng và an ninh của cơ quan, đơn vị


	10
	
	

	
	
	- Kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng, giáo dục quốc phòng và an ninh; hướng dẫn thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, giáo dục quốc phòng và an ninh; Quyết định  kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự, cán bộ làm công tác quân sự, lực lượng tự vệ của cơ quan, đơn vị.
	10
	
	

	
	
	- Hệ thống văn kiện công tác quân sự, quốc phòng của cơ quan, đơn vị.
	5
	
	

	
	
	- Kết quả huấn luyện, hội thao, diễn tập lực lượng tự vệ của cơ quan, đơn vị, các đợt tập huấn công tác quân sự quốc phòng…..
	15
	
	

	
	
	- Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho CBVC, NLĐ theo chỉ tiêu, kế hoạch của Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh các cấp và kết quả thực hiện.
	10
	
	

	
	Tổng điểm
	
	550
	
	


	
	
	Thái Nguyên, ngày        tháng     năm 2022

	
	
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ, tên)


Nhiệm vụ 4:

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẶC BIỆT LÀ TIẾNG ANH

	STT
	TIÊU CHÍ 
 
	MINH CHỨNG
	Thang điểm
	Đơn vị tự

đánh giá
	ĐHTN đánh giá

	4.1
	Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 (Đề án Ngoại ngữ Quốc gia); kế hoạch hàng năm, các văn bản hướng dẫn nội bộ về việc triển khai thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia
	Kế hoạch giai đoạn 2017-2025 thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia được phê duyệt.
	2
	
	

	
	
	Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ hàng năm được phê duyệt.
	3
	
	

	
	
	Các văn bản hướng dẫn nội bộ về việc thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia của Nhà trường.
	3
	
	

	
	
	Đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân hàng năm.
	2
	
	

	4.2
	Xây dựng, triển khai chương trình đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành nghề đào tạo (cho sinh viên chuyên và không chuyên ngoại ngữ)
	Kế hoạch/lộ trình triển khai chương trình đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành nghề đào tạo và kết quả thực hiện.
	5
	
	

	
	
	Các hoạt động triển khai chương trình đào tạo ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành nghề đào tạo (cho sinh viên chuyên và không chuyên ngoại ngữ).
	15
	
	

	4.3
	Xây dựng, triển khai các chương trình môn chuyên ngành dạy bằng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh
	Kế hoạch triển khai chương trình học phần chuyên ngành dạy bằng ngoại ngữ được phê duyệt và kết quả thực hiện

(01 chương trình được 20 điểm; 01 học phần chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh được 2 điểm)
	20
	
	

	4.4
	Phát triển, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giảng viên tiếng Anh
	Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên ngoại ngữ và kết quả thực hiện
	5
	
	

	
	
	Phát triển, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giảng viên tiếng Anh và giảng viên giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh
	15
	
	

	4.5
	Đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh
	Văn bản hướng dẫn triển khai các hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ, tổng kết đảm bảo chính xác, minh bạch, khách quan, công bằng và kết quả thực hiện
	5
	
	

	
	
	Tỷ lệ sinh viên đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo quy định của nhà trường tăng so với năm học trước
	5
	
	

	4.6
	Tổ chức phát động phong trào học Tiếng Anh, xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ trong các đơn vị
	Kết quả thực hiện các hoạt động trong năm học

(Mỗi hoạt động được tổ chức thành công được 2,0 điểm)
	20
	
	

	
	Tổng điểm
	
	100
	
	


	
	
	Thái Nguyên, ngày        tháng     năm 2022

	
	
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ, tên)


Nhiệm vụ 5:

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ

	STT
	TIÊU CHÍ 
 
	MINH CHỨNG
	Thang điểm
	Đơn vị tự

đánh giá
	ĐHTN đánh giá

	5
	Nhiệm vụ 5: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và quản lý
	
	100
	
	

	5.1
	Công tác tổ chức, bộ máy và công tác chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn:

- Phân công lãnh đạo nhà trường phụ trách quản lý và triển khai nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ sở giáo dục; Giao đơn vị chuyên trách chủ trì triển khai nhiệm vụ CNTT trong cơ sở giáo dục, thực hiện chuyển đổi số.

- Kế hoạch, đề án trung hạn (5 năm) và ngắn hạn (hàng năm) triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung, giải pháp, lộ trình, nguồn lực và phương án tổ chức thực hiện. Ban hành quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống ứng dụng CNTT và số hóa trong đơn vị.

- Báo cáo tổng kết triển khai nhiệm vụ hằng năm 
	- Quyết định phân công lãnh đạo nhà trường, đơn vị chuyên trách quản lý và triển khai nhiệm vụ CNTT, chuyển đổi số trong cơ sở giáo dục


	5
	
	

	
	
	- Kế hoạch, quyết định phê duyệt Đề án, dự án ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của nhà trường 
	10


	
	

	
	
	Văn bản quy chế, quy định quản lý, vận hành và khai thác sử dụng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống ứng dụng CNTT và số hóa trong đơn vị
	5
	
	

	
	
	Báo cáo hàng năm về lĩnh vực CNTT, chuyển đổi số của đơn vị (bao gồm báo cáo riêng, báo cáo tổng thể có tổng kết về lĩnh vực liên quan) …
	5
	
	

	5.2
	Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý:

- Triển khai hiệu quản phần mềm quản lý hành chính điện tử kết nối liên thông giữa các đơn vị.

- Thực hiện gửi nhận văn bản điện tử đầy đủ thông qua hệ thống quản lý hành chính điện tử.

- Triển khai phần mềm quản lý, điều hành nhà trường theo hướng tích hợp các mô đun, ứng dụng quản lý chuyên ngành thành giải pháp tổng thể đồng bộ như: quản lý đào tạo, quản lý khoa học, quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất, quản lý người học…

- Triển khai các dịch vụ trực tuyến đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ sinh viên, CBVC, NLĐ và các tổ chức, cá nhân khác. Trong đó đặc biệt triển khai các dịch vụ phục vụ sinh viên như: đăng ký học tín chỉ, tra cứu thông tin và kết quả học tập, các dịch vụ liên quan đến xác nhận của đơn  vị, đóng học phí, dịch vụ liên quan đến thư viện, dịch vụ liên quan đến ký túc xá…; phục vụ CBVC, NLĐ như: đăng ký đề tài, đăng ký công tác, đăng ký nghỉ phép, các dịch vụ liên quan đến xác nhận hồ sơ,...

- Thực hiện đầy đủ quy định 3 công khai trên cổng thông tin điện tử của trường.

- Có công cụ tra cứu trực tuyến văn bằng, chứng chỉ do trường cấp
	Tỷ lệ % văn bản được gửi liên thông giữa các đơn vị trong và ngoài đơn vị qua hệ thống quản lý văn bản điều hành đạt tỷ lệ % lần lượt: 100% (5 điểm); 75% (3 điểm); 50% (2 điểm); dưới 50% (0 điểm)


	5
	
	

	
	
	Tỷ lệ % văn bản được gửi liên thông giữa các đơn vị với ĐHTN qua hệ thống quản lý văn bản điều hành đạt tỷ lệ % lần lượt: 100% (5 điểm); 75% (3 điểm);  50% (2 điểm); dưới 50% (0 điểm)
	5
	
	

	
	
	Số lượng mô đun, ứng dụng tích hợp lần lượt: 

20 (5 điểm); 15 (3 điểm); 10 (2 điểm); dưới 5 (0 điểm)
	5
	
	

	
	
	Số lượng dịch vụ trực tuyến cung cấp và đạt tỷ lệ % số lượt phục vụ lần lượt: 100% (5 điểm); 75% (3 điểm); 50% (2 điểm) dưới 50% (0 điểm)
	5
	
	

	
	
	Đầy đủ thông tin công khai theo quy định 3 công khai.

Đầy đủ: 5 điểm

Không: 0 điểm
	5
	
	

	
	
	Cho phép tra cứu trực tuyến

Có hỗ trợ tra cứu trực tuyến hệ Chính quy: Đại học (2,5 điểm), Sau đại học (1 điểm)

Có hỗ trợ tra cứu hệ không chính quy: Đại học (1 điểm)

Hệ khác (ngắn hạn): 0,5 điểm
	5
	
	

	5.3
	Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy – học, đánh giá, nghiên cứu khoa học:

- Triển khai thư viện điện tử

- Triển khai kho học liệu số trực tuyến dùng chung trong ĐHTN

- Triển khai R-Learning

- Có triển khai cổng kết nối cơ sở dữ liệu với các tạp chí bài báo nghiên cứu khoa học quốc tế và cung cấp tài khoản truy cập trực tuyến cho sinh viên, giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong trường

- Cung cấp mạng Internet qua wifi miễn phí, an toàn trong đơn vị

- Có phòng IT Lab phục vụ giảng dạy CNTT (đối với trường có đào tạo chuyên ngành CNTT)…
	- Có quyết định, danh mục sách, tài liệu và kho ứng dụng học liệu số (có link truy cập hỗ trợ sinh viên)
	5
	
	

	
	
	- Văn bản chỉ đạo, tỷ lệ khóa e-Learning trên tổng số sinh viên đang học 

100% (5 điểm); 50% (3 điểm); dưới 50% (1 điểm)
	5
	
	

	
	
	Số lượng cơ sở dữ liệu các tạp chí có kết nối. Tỷ lệ tài khoản cung cấp so với tỷ lệ sinh viên, giảng viên, cán bộ nghiên cứu.

100% (5 điểm);  50% (3 điểm); dưới 50% (1 điểm)
	5
	
	

	
	
	Mạng wifi được cung cấp. Có giải pháp bảo mật tài khoản truy cập

- Cả khu giảng đường: 2 điểm

- Ký túc xá: 2 điểm

- Khác: 1 điểm
	5
	
	

	
	
	Số lượng phòng IT, phòng học đa chức năng 

- Đủ, đảm bảo: 5 điểm

- Không: 0 điểm
	5
	
	

	5.4
	Các điều kiện đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT:

- Thiết bị và hạ tầng CNTT 

- Nhân lực sử dụng CNTT
	- Triển khai giải pháp ứng dụng CNTT tổng thể trong nhà trường theo hướng: dùng chung hệ thống quản lý người dùng (Single Sign-On), dùng chung nền tảng hoặc có giải pháp kết nối, liên thông dữ liệu giữa các hệ thống (đang tồn tại), sử dụng các danh mục dữ liệu dùng chung, đảm bảo hạ tầng hoạt động và an toàn an ninh thông tin.
	2
	
	

	
	
	Hạ tầng, thiết bị CNTT đồng bộ, đủ mạnh (máy chủ, đường truyền, cân bằng tải, bảo mật, sao lưu dữ liệu, đảm bảo an toàn an ninh thông tin…).


	2
	
	

	
	
	Đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT đảm bảo các yêu cầu vận hành hệ thống

Phần cứng: 0,5 điểm/ người, 2 người trở lên đạt 1 điểm

Phần mềm: 0,5 điểm/ người, 2 người trở lên đạt 1 điểm
	2
	
	

	
	
	Có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực CNTT cho giảng viên, cán bộ quản lý hàng năm.
	2
	
	

	
	
	Số giảng viên đạt chứng chỉ kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin theo quy định.

Từ 80% trở lên được 2 điểm, dưới 80%: 0 điểm
	2
	
	

	
	
	Số lượt CBVC được tham dự các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng về an toàn thông tin.

Mỗi cán bộ có: 0,5 điểm
	2
	
	

	
	
	Số lượt giảng viên được tham dự tập huấn chuyên môn online.

Mỗi lượt cán bộ được tập huấn: 0,5 điểm
	2
	
	

	
	
	Số lượng giảng viên ứng dụng Công nghệ thông tin dạy học trên lớp học.

Mỗi lượt cán bộ được tập huấn: 0,2 điểm
	2
	
	

	
	
	Số lượng giảng viên có thể soạn bài giảng E-learning, sử dụng phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học.

Mỗi bài giảng elearning: 0,2 điểm
	2
	
	

	
	
	Số bài giảng được số hóa và đưa vào sử dụng theo chuẩn

Mỗi bài giảng được số hoá: 0,5 điểm
	2
	
	

	
	Tổng điểm
	
	100
	
	


	
	
	Thái Nguyên, ngày        tháng     năm 2022

	
	
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ, tên)


Nhiệm vụ 6: 

ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP VÀ THỰC HIỆN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO

	STT
	TIÊU CHÍ 
 
	MINH CHỨNG
	Thang điểm
	Đơn vị tự

đánh giá
	ĐHTN đánh giá

	6.1
	Tổ chức hoạt động theo quy định
	Quy chế tổ chức hoạt động của hội đồng trường 
	10
	
	

	
	
	Kết quả thực hiện (báo cáo hoạt động theo quy định)
	20
	
	

	6.2
	Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính nội bộ, quy chế dân chủ của trường theo quy định
	Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động
	5
	
	

	
	
	Quy chế tài chính nội bộ
	5
	
	

	
	
	Quy chế dân chủ
	5
	
	

	
	
	Kết quả thực hiện 
	5
	
	

	6.3
	Xây dựng phương án tự chủ của trường theo quy định
	Quyết định ban hành phương án tự chủ 
	15
	
	

	
	
	Kết quả thực hiện
	15
	
	

	6.4
	Phân cấp cho các đơn vị thuộc và trực thuộc trường
	Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc. (có đơn vị không có trừ 10 điểm)
	20
	
	

	
	Tổng điểm
	
	100
	
	

	
	
	Thái Nguyên, ngày        tháng     năm 2022

	
	
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ, tên)


Nhiệm vụ 7:

HỘI NHẬP QUỐC TẾ

	STT
	TIÊU CHÍ 
 
	MINH CHỨNG
	Thang điểm
	Đơn vị tự

đánh giá
	ĐHTN đánh giá

	7.1
	 Xây dựng chiến lược hợp tác Quốc tế (HTQT) trung hạn, kế hoạch HTQT hàng năm; Văn bản triển khai văn bản chỉ đạo về HTQT đối với các đơn vị cấp dưới
	- Chiến lược HTQT trung hạn, kế hoạch HTQT hàng năm được lãnh đạo ký ban hành
	5
	
	

	
	
	- Các văn bản của đơn vị triển khai chỉ đạo về hoạt động HTQT (5 điểm/văn bản)
	15
	
	

	7.2
	Thỏa thuận, hợp tác với nước ngoài còn hiệu lực so với năm trước
	Danh sách thỏa thuận hợp tác còn hiệu lực (5 điểm/thỏa thuận)
	15
	
	

	7.3
	Giảng viên và sinh viên nước ngoài tham gia giảng dạy và học tập tại trường diện ngắn hạn và dài hạn (dưới 1%, từ 1 đến 5% và trên 5%)
	Số lượng giảng viên và lưu học sinh ở các nước theo chương trình, ngành học và quốc tịch

- Dưới 1%: 5 điểm

- Từ 1-5%: 10 điểm

- Trên 5%: 15 điểm

	15
	
	

	7.4
	Giảng viên được gửi đi đào tạo, thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại nước ngoài (dưới 1%, từ 1 đến 3% và trên 3%)


	Số lượng giảng viên theo chuyên môn và NCKH, trường đại học ở mỗi nước

- Dưới 1%: 10 điểm

- Từ 1-3%: 15 điểm

- Trên 3%: 20 điểm

	20
	
	

	7.5
	Có liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (dưới 5, từ 6 đến 10 và trên 10)
	Số lượng chương trình liên kết đào tạo và số sinh viên của mỗi ngành học

-  Dưới 5 chương trình: 3 điểm

- Từ 6-10 chương trình: 6 điểm

-  Trên 10 chương trình: 10 điểm
	10
	
	

	
	
	Dự án HTQT: 1 điểm/dự án
	5
	
	

	7.6
	Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và có xin phép Bộ theo quy định; Quản lý tốt công tác đoàn quốc tế vào và đoàn đi công tác nước ngoài theo quy định của pháp luật
	Danh sách văn bản cho phép việc tổ chức hội nghị, hội thảo và báo cáo kết quả hội nghị, hội thảo; đoàn ra, đoàn vào và báo cáo kết quả các chuyến công tác.

Tổ chức Hội nghị, hội thảo: 5 điểm/ Hội nghị, hội thảo
	10
	
	

	
	
	Quản lý công tác đoàn ra, đoàn vào và báo cáo kết quả các chuyến công tác.
	5
	
	

	
	Tổng điểm
	
	100
	
	


	
	
	Thái Nguyên, ngày        tháng     năm 2022

	
	
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ, tên)


Nhiệm vụ 8:

TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

	STT
	TIÊU CHÍ 
 
	MINH CHỨNG
	Thang điểm
	Đơn vị tự

đánh giá
	ĐHTN đánh giá

	8.1
	Quy hoạch diện tích đất được duyệt đủ đáp ứng yêu cầu tuyển sinh


	Có quy hoạch chi tiết được phê duyệt
	8
	
	

	
	
	Quản lý và sử dụng đúng mục đích, không để xảy ra tình trạng tranh chấp, lấn chiếm
	6
	
	

	
	
	Có đủ diện tích đất được giao ít nhất 25m2/1SV
	6
	
	

	8.2
	Thực hiện các quy định về bảo dưỡng, đánh giá, cải tiến cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, CNTT và nguồn học liệu
	Kế hoạch mua sắm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và kết quả thực hiện (Hồ sơ minh chứng kèm theo)
	20
	
	

	8.3
	Mạng lưới Công nghệ thông tin hiện đại và được đầu tư đồng bộ; có thư viện số hiện đại, kết nối được với các thư viện bên ngoài
	Có kế hoạch hàng năm, trung hạn, dài hạn và quy hoạch phát triển thư viện của đơn vị
	5
	
	

	
	
	Thư viện và Trung tâm thông tin học liệu có đủ giáo trình, sách tham khảo, có bản quyền truy cập ít nhất 1 cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế và có ít nhất 1 tạp chí khoa học quốc tế (Bản in hay bản điện tử) đối với mỗi ngành đào tạo
	5
	
	

	
	
	Dành nguồn kinh phí đầu tư, mua sắm trang thiết bị, tài liệu:

+ Đầu tư 50.000 đ – 100.000đ/người được 2,0 điểm.

+ Từ 101.000 đ – 150.000 đ/người được 4,0 điểm.

+ Từ 151.000 đ - 200.000 đ/người được 6,0 điểm.

+ Từ 201.000 đ - 250.000 đ/người được 8,0 điểm.

+ Trên 250.000 đ/người được 10,0 điểm.

(Đầu tư dưới mức 50.000 đ/người không có điểm)
	10
	
	

	8.4
	Đầu tư cớ sở vật chất (Xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị …): Giảng đường, phòng thí nghiệm, phòng chức năng được đầu tư bổ sung mới, hiện đại. Đạt 12% tổng thu Học phí hoặc kinh phí cấp bù học phí trở lên
	Kết quả thực hiện (Hồ sơ minh chứng kèm theo)

Đạt 1% tổng kinh phí thu được 1,5 điểm (Tối đa 18 điểm)

Đạt 3m2 sàn/1SV được 2 điểm
	20
	
	

	8.5
	Ký túc xá sinh viên hiện đại, sạch sẽ và an toàn

(Dành nguồn kinh phí đầu tư, cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp đạt 3% thu Học phí)
	Kết quả thực hiện (Hồ sơ minh chứng kèm theo)
Kiểm tra thực tế tại đơn vị
	20
	
	

	
	Tổng điểm
	
	100
	
	


	
	
	Thái Nguyên, ngày        tháng     năm 2022

	
	
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ, tên)


Nhiệm vụ 9:

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC, NHẤT LÀ NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

	STT
	TIÊU CHÍ 
 
	MINH CHỨNG
	Thang điểm
	Đơn vị tự

đánh giá
	ĐHTN đánh giá

	9.1
	Gắn kết với doanh nghiệp, đào tạo theo nhu cầu xã hội, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên; thực hiện các chương trình đào tạo trình độ cao, chất lượng cao
	
	50
	
	

	9.1.1
	Sự tham gia của doanh nghiệp/đơn vị tuyển dụng trong quá trình xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo, thực hành, thực tập cho sinh viên và đánh giá đầu ra theo hướng phát triển năng lực người học và nhu cầu xã hội
	 Minh chứng sự tham gia của doanh nghiệp/đơn vị sử dụng vào xây dựng chương trình đào tạo
	20
	
	

	9.1.2
	Thu thập và xử lý kết quả đánh giá của nhà sử dụng lao động đối với cựu sinh viên có so sánh với năm trước
	 Kết quả đánh giá của nhà sử dụng lao động đối với cựu sinh viên kèm theo minh chứng
	15
	
	

	9.1.3
	Tăng cường đào tạo các chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết quốc tế với các trường của các nước phát triển; số chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết tăng hơn so với năm trước
	Quyết định đào tạo chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết quốc tế 

	15
	
	

	9.2
	Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp
	
	50
	
	

	9.2.1
	Đưa khởi nghiệp vào chiến lược, kế hoạch phát triển của đơn vị
	Văn bản, kế hoạch của nhà trường (có thể lồng ghép với văn bản khác)

Tài liệu, hình thức tuyên truyền về hoạt động khởi nghiệp của HSSV
	10
	
	

	9.2.2
	Tham dự Cuộc thi “HSSV với ý tưởng khởi nghiệp” do Bộ GDĐT tổ chức hoặc có dự án khởi nghiệp của sinh viên được thương mại hóa
	Số lượng dự án tham gia, số dự án được thương mại hóa
	10
	
	

	9.2.3
	Chuyên đề về khởi nghiệp bắt buộc hoặc tự chọn trong chương trình đào tạo chính khóa hoặc ngoại khóa
	Quyết định phê duyệt nội dung, chương trình đào tạo của nhà trường hoặc Quyết định mở lớp đào tạo, huấn luyện ngắn hạn cho sinh viên
	5
	
	

	
	
	Triển khai, báo cáo kết quả thực hiện
	10
	
	

	9.2.4
	Số lượng cán bộ, giảng viên  được đào tạo kiến thức kỹ năng khởi nghiệp 

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ  HSSV khởi nghiệp; Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho người học.
	Dữ liệu thống kê số lượng cán bộ
	5
	
	

	
	
	- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp; Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho người học
	
	
	

	9.2.5
	Hỗ trợ kinh phí  và phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên về cơ sở vật chất, xây dựng không gian khởi nghiệp
	Danh sách các doanh nghiệp đối tác, kết quả triển khai; không gian chung hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp 

- Bố trí ngân sách (từ nguồn thu hợp pháp, nguồn NCKH của người học,...) để hỗ trợ hoạt động, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên trường; xây dựng quỹ hỗ trợ HSSV khởi nghiệp
- Thành lập trung tâm (bộ phận) đầu tư cơ sở vật chất hỗ trợ người học khởi nghiệp (theo hướng tạo các không gian dùng chung cho người học)

- Tạo cơ chế và thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp phù hợp với nhóm ngành đào tạo

- Kết nối các hoạt động với cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

- Triển khai các nội dung hợp tác giữa ĐHTN và các trường phổ thông tỉnh Thái Nguyên theo Công văn số 954/ĐHTN ngày 8/6/2020 của ĐHTN (đối với các đơn vị trên địa bàn Thái Nguyên)
	10
	
	

	
	Tổng điểm
	
	100
	
	

	
	
	Thái Nguyên, ngày        tháng     năm 2022

	
	
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ, tên)


Giải pháp 1:

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

	STT
	TIÊU CHÍ 

	MINH CHỨNG
	Thang điểm
	Đơn vị tự

đánh giá
	ĐHTN đánh giá

	1.1
	Công tác Pháp chế
	
	50
	
	

	1.1.1
	Có tổ chức pháp chế hoặc bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế
	Quyết định thành lập hoặc Quyết định/ bảng phân công nhiệm vụ
	2
	
	

	
	Xây dựng kế hoạch công tác pháp chế năm học
	Kế hoạch công tác pháp chế năm học do thủ trưởng đơn vị ký ban hành/phê duyệt
	3
	
	

	
	Thực hiện chế độ báo cáo liên quan đến lĩnh vực công tác pháp chế đối với ĐHTN
	Các văn bản báo cáo ĐHTN liên quan đến lĩnh vực công tác pháp chế do thủ trưởng đơn vị ký ban hành

- Mỗi báo cáo không nộp: trừ 2,0 điểm

- Mỗi báo cáo nộp chậm thời hạn: trừ 1,0 điểm
	5
	
	

	1.1.2
	Góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp quy định hiện hành
	- Tổng hợp Danh sách các dự thảo văn bản của cơ quan có thẩm quyền gửi đơn vị góp ý kiến trong năm học có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu): 1 điểm
- Các văn bản triển khai việc lấy ý kiến góp ý: 2 điểm

- Các văn bản góp ý kiến; các văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu): 2 điểm

- Mỗi dự thảo văn bản không tham gia đóng góp ý kiến bị trừ 0,5 điểm

- Mỗi dự thảo văn bản có tham gia góp ý nhưng nộp văn bản góp ý chậm thời hạn bị trừ 0,5 điểm
	5
	
	

	
	Tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các dự thảo nội quy, quy chế, quy định của đơn vị trước khi ban hành văn bản chính thức.
	- Tổng hợp Danh sách các nội quy, quy chế, quy định đã ban hành trong năm học có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu): 1 điểm

- Các văn bản triển khai việc lấy ý kiến góp ý: 2 điểm

- Các văn  bản tổng hợp ý kiến góp ý: 2 điểm

- Mỗi dự thảo không tổ chức lấy ý kiến bị trừ 1 điểm
- Mỗi dự thảo có tổ chức lấy ý kiến nhưng không có văn bản tổng hợp các ý kiến góp ý dự thảo bị trừ 0,5 điểm

(Tổng điểm trừ tối đa không quá 4 điểm)
	5
	
	

	
	Thẩm định dự thảo các nội quy, quy chế, quy định của đơn vị trước khi ban hành để đảm bảo tuân theo pháp luật và đúng thẩm quyền
	- Danh sách các nội quy, quy chế, quy định đã được thẩm định trước khi ký ban hành có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu): 1 điểm
- Các văn bản thẩm định dự thảo nội quy, quy chế, quy định của bộ phận pháp chế (hoặc hội đồng/tổ thẩm định): 4 điểm

- Mỗi văn bản không được thẩm định trước khi ban hành bị trừ 1,0 điểm (tổng điểm trừ tối đa không quá 4 điểm)
	5
	
	

	1.1.3
	Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đơn vị
	- Tổng hợp số lượng và hình thức các cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong năm học có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu): 2 điểm
- Kế hoạch (bao gồm cả nội dung) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế: 3 điểm

- Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị: 5 điểm

- Mỗi đợt (cuộc) tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế không có báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện bị trừ 1,0 điểm (tổng điểm trừ tối đa không quá 5 điểm)
	10
	
	

	1.1.4
	Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của đơn vị
	- Kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát: 5 điểm
- Các văn bản đánh giá kết quả theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát (trong đó có biện pháp giải quyết đối với các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ, nội quy, quy chế, quy định - nếu có hành vi vi phạm): 10 điểm

- Mỗi nội dung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát (được xác định theo kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát) không có văn bản đánh giá kết quả bị trừ 1 điểm (tổng điểm trừ tối đa không quá 10 điểm)
	15
	
	

	1.2
	Công tác tổng hợp, thống kê, cải cách hành chính
	
	50
	
	

	1.2.1
	Công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản của ngành Giáo dục; nhiệm vụ trọng tâm của Đại học Thái Nguyên
	- Có văn bản triển khai Kế hoạch của đơn vị về việc  thực hiện nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản của ngành Giáo dục /ĐHTN và đơn vị (Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp của ngành giáo dục, ĐHTN, đơn vị theo năm học)
	20
	
	

	
	
	Có kết quả triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động cụ thể của đơn vị
	5
	
	

	1.2.2
	Thực hiện báo cáo thống kê giáo dục định kỳ năm học 


	- Có thực hiện báo cáo thống kê giáo dục định kỳ năm học 
	15
	
	

	
	
	- Cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu, thông tin thống kê  của đơn vị
	5
	
	

	
	
	- Nộp báo cáo thống kê đúng hạn, đạt yêu cầu

(Báo cáo thống kê không đúng hạn và bị trả lại vì chưa đảm bảo yêu cầu trừ 5 điểm)
	5
	
	

	1.3
	Công tác thanh tra, kiểm tra
	
	70
	
	

	1.3.1
	Xây dựng tổ chức, nhân sự, điều kiện hoạt động cho Thanh tra nội bộ 
	Có văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh tra nội bộ; quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm viên chức bộ phận thanh tra
	3
	
	

	
	
	Có đầy đủ các văn bản quản lý nội bộ về công tác thanh kiểm tra
	3
	
	

	
	
	Có tài liệu hướng dẫn thực hiện tổ chức thanh tra
	2
	
	

	
	
	Có đầy đủ cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác thanh tra (phòng làm việc, tiếp dân trang thiết bị làm việc, thiết bị kỹ thuật liên quan…)
	2
	
	

	1.3.2
	Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ hằng năm; tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra
	Có kế hoạch thanh, kiểm tra năm học, kỳ học (có nội dung cụ thể, thời gian thực hiện…) được Thủ trưởng phê duyệt
	10
	
	

	
	
	Chương trình, kế hoạch thanh kiểm tra đột xuất, chuyên đề
	10
	
	

	
	
	Có văn bản giám sát, kế hoạch, thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra 
	10
	
	

	1.3.3
	Thực hiện đầy đủ việc báo cáo về công tác thanh tra, công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của trường theo định kì và theo yêu cầu của Thanh tra Bộ GDĐT
	Có báo cáo về kết quả thực hiện thanh, kiểm tra được phê duyệt. Các báo cáo về công tác thanh tra, công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định (3, 6, 9 tháng, báo cáo năm và các báo cáo đột xuất liên quan)
	10
	
	

	
	
	Thực hiện tốt về công tác phòng, chống tham nhũng                                                                           
	10
	
	

	1.3.4
	100% cán bộ làm công tác thanh tra được bồi dưỡng và có chứng chỉ nghiệp vụ thanh tra; tham gia đầy đủ các hội nghị tập huấn nghiệp vụ do Thanh tra Bộ tổ chức hằng năm
	100% cán bộ làm công tác thanh tra được bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thanh tra
	3
	
	

	
	
	Tham gia đầy đủ các hội nghị tập huấn nghiệp vụ
	2
	
	

	1.3.5
	Chế độ chính sách phù hợp đối với cán bộ thanh tra
	Quy chế chi tiêu nội bộ có đầy đủ dự trù cho các hoạt động tranh tra nội bộ; có dự trù kinh phí cho hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo
	3
	
	

	
	
	Có nội dung chi tiếp công dân theo quy định
	2
	
	

	1.4
	Công tác thi đua, khen thưởng
	
	50
	
	

	1.4.1
	Thực thiện các văn bản về thi đua, khen thưởng của Nhà nước, Bộ/Tỉnh/ĐHTN
	- Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị

- Các Quyết định thành lập, kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng (TĐKT) của đơn vị

- Các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện
	10
	
	

	1.4.2
	Xây dựng kế hoạch thi đua năm học; tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thường xuyên và chuyên đề; tổ chức ký cam kết thi đua
	- Kế hoạch của đơn vị triển khai của đơn vị

- Các văn bản phát động phong trào thi đua, ký cam kết thi đua
	10
	
	

	1.4.3
	Thực hiện công tác xét thi đua, khen thưởng theo quy định
	- Các văn bản triển khai tổng kết, xét danh hiệu thi đua, khen thưởng

- Hồ sơ, thủ tục xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng các cấp
	10
	
	

	1.4.4
	Tổng kết, báo cáo kết quả về công tác thi đua, khen thưởng đúng thời gian quy định. Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị 
	- Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng định kỳ, đột xuất (thiếu 01 báo cáo trừ 02 điểm; nộp chậm 01 báo cáo trừ 01 điểm).

- Các văn bản triển khai thực hiện; danh mục hệ thống dữ liệu về công tác thi đua, khen thưởng…
	10
	
	

	1.4.5
	Tổ chức, nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng
	- Quyết định thành lập hoặc phân công nhiệm vụ; danh sách cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua.

- Văn bản cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
	10
	
	

	
	Tổng điểm
	
	220
	
	


	
	
	Thái Nguyên, ngày        tháng     năm 2022

	
	
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 

(ký, ghi rõ họ, tên)


Giải pháp 2:

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

	STT
	TIÊU CHÍ 

	MINH CHỨNG
	Thang điểm
	Đơn vị tự

đánh giá
	ĐHTN đánh giá

	1
	Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục: Tổ chức, triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ Hội đồng trường, Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu, Trưởng phòng/ban, Phó Trưởng phòng/ban
	Kế hoạch cử cán bộ quản lý giáo dục tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý
	40
	
	

	
	
	Kết quả cử cán bộ quản lý giáo dục tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý
	40
	
	

	
	
	Số lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tham gia các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đạt 100% (không đạt kế hoạch trừ 10 điểm)
	20
	
	

	
	Tổng điểm
	
	100
	
	


	
	
	Thái Nguyên, ngày        tháng     năm 2022

	
	
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ, tên)


Giải pháp 3:

TĂNG CƯỜNG CÁC NGUỒN ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

	STT
	TIÊU CHÍ 

	MINH CHỨNG
	Thang điểm
	Đơn vị tự

đánh giá
	ĐHTN đánh giá

	3.1
	Nhanh chóng, tích cực triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển Giáo dục đào tạo
	Có 1 đề án xã hội hóa được cộng 5 điểm 
	10
	
	

	
	Tỷ lệ giải ngân nguồn ngân sách nhà nước cấp cao

Tỷ lệ tự chủ tài chính năm sau cao hơn năm trước
	Kết quả thực hiện (Chậm giải ngân 1 tỷ - trừ 5 điểm)

Không có phương án tự chủ tài chính được phê duyệt (trừ 5 điểm), Tỷ lệ tự chủ tăng 1% cộng 1 điểm
	10
	
	

	3.2
	Triển khai các giải pháp tăng cường thu hút nguồn thu ngoài ngân sách 

+ Tổng nguồn thu năm sau cao hơn năm trước, mức trích Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tăng

+ Tăng số lượng nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học đấu thầu ngoài nhiệm vụ, đề tài được Bộ GDĐT giao

+ Số thu chương trình liên kết năm sau cao hơn năm trước

+ Số thu từ hoạt động đặt hàng đào tạo, bồi dưỡng năm sau cao hơn năm trước

+ Số thu từ hoạt động khai thác CSVC, hoạt động tài chính năm sau cao hơn năm trước
	Tổng nguồn thu năm sau cao hơn năm trước, Tăng 10% cộng 1 điểm

Mức trích Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tăng. Tăng 10% cộng 1 điểm

Nguồn thu từ hoạt động NCKH ngoài nhiệm vụ Bộ GDĐT giao 1tỷ được 1 điểm

Thu chương trình liên kết đào tạo tăng 10% so với năm trước cộng 1 điểm

Thu từ hoạt động đặt hàng đào tạo, buồi dưỡng hàng năm (trừ đào tạo Sư phạm chính quy) tăng hơn 10% so với năm trước cộng 1 điểm

Thu từ hoạt động khai thức CSVC, hoạt động tài chính năm sau cao hơn năm trước 1 tỷ cộng 1 điểm
	20
	
	

	3.3
	Ban hành và cập nhật Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán 

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và các báo cáo đột xuất khác
	Rà soát, chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ được thực hiện 2 điểm

Thực hiện kiểm toán độc lập, tự kiểm tra tài chính 2 điểm

Công khai tài chính đúng quy định 2 điểm

Các báo cáo đầy đủ nội dung, nộp đúng hạn, không có 1 báo cáo trừ 2 điểm, chậm nộp báo cáo trừ 1 điểm

Không có báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán trừ 10 điểm
	10
	
	

	3.4
	Thực hiện đầy đủ kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán, thông báo xét duyệt quyết toán hằng năm
	Kết quả thực hiện kiến nghị của Thanh tra, Kiểm toán, thông báo xét duyệt quyết toán hằng năm

Không hoàn thiện thực hiện 01 kiến nghị trừ 3 điểm
	10
	
	

	3.5
	Tích cực huy động nguồn vốn ODA, NGO và các nguồn tài trợ khác năm sau cao hơn năm trước


	Thể hiện trên các phụ biểu báo cáo quyết toán (BCQT), báo cáo tài chính (BCTC) theo yêu cầu tại CV số 474/BGDĐT-KHTC (5 điểm cho 01 dự án)
	10
	
	

	3.6
	Tăng cường huy động các nguồn kinh phí đảm bảo công tác cải tạo sửa chữa, mua sắm thường xuyên phục vụ công tác chuyên môn; bố trí kịp thời vốn đối ứng theo các Quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt


	Huy động các nguồn kinh phí đảm bảo công tác cải tạo sửa chữa, mua sắm thường xuyên phục vụ công tác chuyên môn: thực hiện 02 tỷ được 1 điểm
	10
	
	

	
	
	Bố trí kịp thời vốn đối ứng theo các Quyết định đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Chậm đối ứng theo kế hoạch 1 tỷ trừ 02 điểm
	10
	
	

	3.7
	Không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, dự án đầu tư hoàn thành quá thời hạn theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
	Nợ 1 tỷ trừ 1 điểm. Được tính từ khi kết thúc dự án, thanh lý hợp đồng


	10
	
	

	
	Tổng điểm
	
	100
	
	


	
	
	Thái Nguyên, ngày        tháng     năm 2022

	
	
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 

(ký, ghi rõ họ, tên)


Giải pháp 4:

CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

	STT
	TIÊU CHÍ 

	MINH CHỨNG
	Thang điểm
	Đơn vị tự

đánh giá
	ĐHTN đánh giá

	4.1
	Có kế hoạch triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục hàng năm, tổ chức thực hiện đúng quy định.
	Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của năm học
	5
	
	

	
	
	Triển khai đúng nội dung theo kế hoạch
	5
	
	

	
	
	Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch
	5
	
	

	4.2
	Thực hiện cải tiến nâng cao chất lượng sau công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài
	Kết quả việc thực hiện  cải tiến nâng cao chất lượng sau công tác  tự đánh giá và đánh giá ngoài
	5
	
	

	
	
	Hoạt động nâng cao chất lượng sau công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài
	5
	
	

	
	
	Đánh giá hiệu quả nâng cao chất lượng sau công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài
	5
	
	

	4.3
	Có chương trình đào tạo hoàn thành tự đánh giá và báo cáo về ĐHTN, Bộ GDĐT theo quy định.
	Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT)
	5
	
	

	
	
	Báo cáo ĐHTN và Bộ GDĐT về CTĐT đã được đánh giá
	5
	
	

	4.4
	Cơ sở giáo dục đã được đánh giá ngoài hoặc được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong nước hoặc nước ngoài (không áp dụng với Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai)
	Chứng nhận kiểm định cơ sở giáo dục
	10
	
	

	4.5
	Có ít nhất 10% chương trình đào tạo được đánh giá, công nhận bởi tổ chức đánh giá/ kiểm định chất lượng giáo dục trong nước hoặc nước ngoài và hoàn thành tự đánh giá ít nhất 20% chương trình đào tạo. (Riêng Trường Đại học Sư phạm sẽ yêu cầu cao hơn vì đến năm 2023 thì 100% CTĐT sư phạm đánh giá)
	Có ít nhất 10% chương trình đào tạo đánh giá được công nhận bởi tổ chức đánh giá/ kiểm định chất lượng giáo dục trong nước hoặc nước ngoài
	10
	
	

	
	
	Hoàn thành tự đánh giá ít nhất 20% chương trình đào tạo
	10
	
	

	4.6
	Có cán bộ, giảng viên đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên hoặc được cấp thẻ kiểm định viên
	Chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo kiểm định viên hoặc thẻ kiểm định viên
	10
	
	

	4.7
	Thực hiện việc kê khai các thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trong đề án tuyển sinh và trên các phần mềm của Bộ GDĐT theo đúng quy định; Các thông tin về hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục được đăng tải và cập nhật trên website của cơ sở giáo dục.
	Kê khai các thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục trong đề án tuyển sinh và trên các phần mềm của Bộ GDĐT tạo theo đúng quy định
	5
	
	

	
	
	Các thông tin về hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục được đăng tải và cập nhật trên website của cơ sở giáo dục.
	5
	
	

	4.8
	Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các kỳ thi quốc gia do Bộ GDĐT và ĐHTN  tổ chức
	Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong các kỳ thi quốc gia do Bộ GDĐT và ĐHTN  tổ chức
	5
	
	

	4.9
	Có kế hoạch cụ thể, chi tiết về công tác khảo thí (bao gồm kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; kế hoạch thi, kiểm tra đánh giá; kế hoạch xây dựng, rà soát, bổ sung ngân hàng câu hỏi; kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khảo thí); các hoạt động khảo thí được triển khai hiệu quả theo đúng kế hoạch đã đề ra.
	Các kế hoạch của đơn vị về công tác khảo thí;

Báo cáo kết quả khảo sát sinh viên, giảng viên về công tác khảo thí;

Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học, các kế hoạch dài hạn trung hạn và ngắn hạn.
	5
	
	

	4.10
	Có quy trình thiết lập hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá người học phù hợp trong quá trình học tập.

Có quy định, hướng dẫn, kế hoạch đánh giá người học; có phân công trách nhiệm cụ thể.

 Có các loại hình, tiêu chí, nội dung đánh giá phù hợp trong quá trình học tập đối với từng môn học/học phần trong chương trình dạy học.
	Quy trình thiết lập hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá người học phù hợp trong quá trình học tập; 
Có quy định, hướng dẫn, kế hoạch đánh giá người học; có phân công trách nhiệm cụ thể.
	3
	
	

	
	
	Có các loại hình, tiêu chí, nội dung đánh giá phù hợp trong quá trình học tập đối với từng môn học/học phần trong chương trình dạy học
	2
	
	

	4.11
	Thực hiện quy trình rõ ràng về việc đánh giá kết quả người học để đạt được chuẩn đầu ra và được công bố công khai, rộng rãi đến các bên liên quan.
 Thực hiện nhiều phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra

Các phương pháp kiểm tra đánh giá người học đo lường được mức độ đạt chuẩn đầu ra.
	Kết quả phân tích, nghiên cứu các loại hình/hình thức đánh giá đặc thù đối với mỗi loại môn học/học phần;
Kết quả phân tích/nghiên cứu các loại hình/hình thức đánh giá đặc thù đối với mỗi loại kỳ thi/đánh giá.
	3
	
	

	
	
	Các phương pháp kiểm tra đánh giá người học đo lường được mức độ đạt chuẩn đầu ra.
	2
	
	

	4.12
	Thực hiện rà soát, đánh giá các phương pháp kiểm tra, đánh giá người học định kỳ ít nhất 1 năm/lần.

Thực hiện nghiên cứu, phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá người học, sự tác động của các hình thức kiểm tra, đánh giá đối với chất lượng và hình thức tuyển chọn người học  định kỳ bằng các công cụ hiện đại, hiệu quả.

Công bố kết quả đánh giá kịp thời; các trường hợp khiếu nại, phúc tra được xử lý hợp lý.

Thực hiện khảo sát/lấy ý kiến của người học, cựu người học.
	Văn bản quy định về rà soát quy trình thi, kiểm tra, đánh giá người học.
	2
	
	

	
	
	Kết quả phân tích, nghiên cứu các loại hình/hình thức đánh giá đối với đặc thù mỗi loại môn học/học phần;
Kết quả phân tích/nghiên cứu các loại hình/hình thức đánh giá đối với đặc thù các kỳ thi/đánh giá.
	3
	
	

	
	
	Các ý kiến phản hồi của người học, cựu người học về kiểm tra, đánh giá.
	2
	
	

	4.13
	Thay đổi/cải tiến các loại hình/phương pháp đánh giá người học.

Định kỳ đánh giá độ tin cậy và độ chính xác của những loại hình/phương pháp kiểm tra, đánh giá người học.
 Quy trình xây dựng và đánh giá độ tin cậy và độ chính xác của các phương pháp kiểm tra, đánh giá được thực hiện khoa học, được kiểm chứng trước khi áp dụng và được thông báo công khai cho Người học trước khi bắt đầu học mỗi khóa học/kỳ học/học phần.
Không có tình trạng khiếu nại, phàn nàn của người học về sự thiếu công bằng, minh bạch trong sử dụng các phương pháp đánh giá kết quả học tập.
	Các phiên bản quy định về các loại hình/phương pháp đánh giá người học;

Sổ tay sinh viên.
	2
	
	

	
	
	Các văn bản tổng kết, sơ kết về hiệu quả của các phương pháp kiểm tra, đánh giá được áp dụng trong CTĐT;
Ý kiến phản hồi của về các loại hình/phương pháp đánh giá người học.
	2
	
	

	4.14
	Có đủ ngân hàng đề thi, câu hỏi thi cho tất cả các môn học/học phần và được định kỳ rà soát, bổ sung, đảm bảo số lượng câu hỏi thi và đề thi theo đúng quy định của ĐHTN và nhà trường
	Các văn bản, báo cáo và kế hoạch triển khai, báo cáo tổng kết, thống kê số lượng đề thi, câu hỏi thi được rà soát, bổ sung trên tổng số đề thi, câu hỏi thi, đánh giá hiệu quả hoạt động, biên bản nghiệm thu, v.v.
	2
	
	

	4.15


	Tổ chức thực hiện công tác tổ chức thi, chấm thi; công tác phúc tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo chính xác, khách quan, đúng quy định trong thi, kiểm tra.
	Các văn bản chỉ đạo của đơn vị; Các biên bản thanh tra chấm thi; các biên bản chấm phúc khảo; Văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có). 
	3
	
	

	4.17
	Công khai, tuyên truyền các hình thức kiểm tra, đánh giá cho người học.
	Kế hoạch và văn bản triển khai tới người học tuyên truyền về các hình thức kiểm tra, đánh giá và quy trình phúc khảo tới người học.
	2
	
	

	4.18
	Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc về thông tin tuyển sinh; tổ chức tuyển sinh đúng quy chế.
	Quyết định hoặc văn bản thành lập bộ phận/tổ chức tư vấn tuyển sinh; Nội dung, kế hoạch tuyển sinh và hoạt động tư vấn tuyển sinh. Báo cáo kết quả tuyển sinh.
	2
	
	

	
	Tổng điểm
	
	130
	
	


	
	
	Thái Nguyên, ngày        tháng     năm 2022

	
	
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ, tên)


Giải pháp 5:

CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VỀ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

	STT
	TIÊU CHÍ 

	MINH CHỨNG
	Thang điểm
	Đơn vị tự

đánh giá
	ĐHTN đánh giá

	5
	Công tác truyền thông về giáo dục đào tạo
	
	100
	
	

	5.1
	Có bộ phận chuyên trách truyền thông
	Quyết định thành lập hoặc Quyết định/ bảng phân công nhiệm vụ
	20
	
	

	
	
	Quyết định kiện toàn bộ phận chuyên trách truyền thông và bảng phân công nhiệm vụ thành viên khi nhân sự thay đổi của bộ phận truyền thông
	5
	
	

	5.2
	Website thường xuyên hoạt động, tương tác, cập nhật thông tin, có đường link với website của ĐHTN, với Bộ GDĐT
	- Website thường xuyên hoạt động, tương tác cập  nhật  thông tin, số lượt truy cập

- Sử dụng tên miền của ĐHTN
	20
	
	

	
	
	- Có đường link với website của ĐHTN, với Bộ GDĐT
	5
	
	

	5.3
	Có Kế hoạch truyền thông năm học và chủ động quan hệ, phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí
	- Có xây dựng Kế hoạch truyền thông năm học 
	20
	
	

	
	
	- Kết quả thực hiện (thống kê và danh mục cơ quan báo chí phối hợp và kết quả thực hiện)
	5
	
	

	5.4
	Tổ chức tập huấn báo chí, truyền thông nội bộ; phối hợp truyền thông chặt chẽ với ĐHTN và Bộ GDĐT
	- Tổ chức tập huấn báo chí,  truyền thông nội bộ ( không tổ chức tập huấn trừ 5 điểm)
	15
	
	

	
	
	- Phối hợp truyền thông chặt chẽ với ĐHTN và Bộ GDĐT
	10
	
	

	
	Tổng điểm
	
	100
	
	


	
	
	Thái Nguyên, ngày        tháng     năm 2022

	
	
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(ký, ghi rõ họ, tên)


PHỤ LỤC 3

MẪU BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN

 Mẫu 01

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
ĐƠN VỊ …………………….
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH VÀ TÓM TẮT NỘI DUNG SÁNG KIẾN 

ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CẤP BỘ (HOẶC CẤP TOÀN QUỐC) NĂM …

	TT
	Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác
	Tên sáng kiến; số, ngày tháng năm ban hành quyết định công nhận sáng kiến cơ sở của cấp có thẩm quyền 
	Tóm tắt nội dung sáng kiến, tính mới, thời gian ứng dụng thực tiễn, hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến

	1
	Ông Nguyễn Văn B

Giảng viên cao cấp, Khoa ….., Trường …
	Sáng kiến 1:

- Tên sáng kiến: Chủ trì sáng kiến ……

- Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở số ……./QĐ-…… ngày …../…../…… của …..

- Tỷ lệ đóng góp: …..%


	1. Tóm tắt nội dung, tính mới:  ………

- Tóm tắt nội dung: ……

- Tính mới: ……..

2. Thời gian ứng dụng thực tiễn, hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng:

- Thời gian áp dụng: ….

- Hiệu quả: ………

- Phạm vi ảnh hưởng: ……..

3. Minh chứng:

	
	
	Sáng kiến 2:

- Tên sáng kiến: Tham gia sáng kiến  ……

- Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở số ……./QĐ-…… ngày …../…../…… của …..

- Tỷ lệ đóng góp: …..%
	1. Tóm tắt nội dung, tính mới:  ………

- Tóm tắt nội dung: ……

- Tính mới: ……..

2. Thời gian ứng dụng thực tiễn, hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng:

- Thời gian áp dụng: ….

- Hiệu quả: ………

- Phạm vi ảnh hưởng: ……..

3. Minh chứng:

	2
	
	
	


Ấn định danh sách: …… cá nhân 

Ghi chú:

- Tên sáng kiến bắt buộc phải dịch sang tiếng việt (đối với các bài báo quốc tế)

- Phần sáng kiến chỉ ghi tên sáng kiến (không ghi cụm từ: bài báo, tạp chí, tên các loại sách, tên giáo trình và nhà xuất bản).

- Sáng kiến có 01 người thì ghi là chủ trì sáng kiến ……., từ 02 người trở lên thì ghi là tham gia sáng kiến ……..


(Chữ ký, ghi rõ họ tên)


(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

	


Mẫu 02

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
ĐƠN VỊ …………………….
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH VÀ TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CẤP BỘ, CẤP TOÀN QUỐC NĂM …

	TT
	Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác
	Tên đề tài nghiên cứu khoa học; mã số; số, ngày tháng năm ban hành quyết định hội đồng nghiệm thu; ngày tháng năm nghiệm thu; kết quả nghiệm thu
	Tóm tắt nội dung đề tài nghiên cứu khoa học, sản phẩm/kết quả đề tài
	Các địa chỉ áp dụng kết quả nghiên cứu, thời gian áp dụng thực tiễn, hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng

	1
	Ông Nguyễn Văn B

Giảng viên cao cấp, Khoa ….., Trường …
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Ấn định danh sách: …… cá nhân 


(Chữ ký, ghi rõ họ tên)


(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

	


Mẫu 03

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
ĐƠN VỊ …………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến (thể hiện được bản chất của giải pháp):

.............................................................................................................................

2. Họ và tên tác giả sáng kiến, chức danh, trình độ chuyên môn:

.............................................................................................................................

Hoặc 

Nhóm tác giả: 

	Số TT
	Họ và tên
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến của các đồng tác giả sáng kiến

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: ........................................................................

Ví dụ: Cải tiến chế độ làm việc; nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, công tác tham mưu tổng hợp; ứng dụng công nghệ thông tin...
4. Mô tả bản chất của sáng kiến
4.1. Tình trạng giải pháp đã biết (nêu hiện trạng trước khi áp dụng giải pháp mới; phân tích ưu, nhược điểm của giải pháp cũ để cho thấy sự cần thiết của việc đề xuất giải pháp mới nhằm khắc phục nhược điểm của giải pháp cũ):
................................................................................................................................
4.2. Nội dung giải pháp (chỉ ra tính mới, hoặc khác biệt của giải pháp mới so với giải pháp cũ, nội dung cải tiến, sáng tạo để khắc phục; nêu cách thức thực hiện...)
.................................................................................................................................
4.3. Khả năng và phạm vi áp dụng của giải pháp (nêu cụ thể khả năng áp dụng vào thực tế của giải pháp mới, có thể áp dụng cho những đối tượng, đơn vị nào, mang lại hiệu quả gì): ...........................................................................................
4.4. Các thông tin cần được bảo mật (nếu có yêu cầu) ....................................
4.5. Tài liệu kèm theo: .............................................................................
5. Cam kết không sao chép hoặc vi phạm bản quyền: .........................

6. Hội đồng cơ sở đã xét công nhận sáng kiến: Quyết định số …  ngày... tháng ... năm... 

	 Người đứng đầu đơn vị hoặc Trưởng nhóm sáng kiến 
(Xác nhận, ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 
	..., ngày... tháng... năm…
Tác giả sáng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)


